
Căn cứ: (01)    Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

(02)    Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

(03)    Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

(04)    Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

(05)    Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

(06)    Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

(07)    Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

(08)    Khoản 8 Điều 24 Thông tư 10/2021/TT-BTC

(10)    Điểm a khoản 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC

(11)    Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017

(12)    Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH 2023

(13)    Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

(14)    Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

(09)    Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

(15)    Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

(16)    Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

(17)    Khoản 3 Điều 20 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

(18)    Điểm a khoản 1 Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC

(19)    Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

(20)    Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP sửa đổi tại
           khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

(21)    Khoản 2 Điều 31 Nghị định 145/2020/NĐ-CP sửa đổi tại
           khoản 2 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

(23)    Điểm a khoản 4 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024

(24)    Điều 28 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

(25)    Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

(26)    Khoản 1 Điều 15 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH
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Tết Dương lịch

Thông báo tình hình 
biến động lao động 
tháng 12/2024 (01)

Báo cáo tình hình sử dụng 
người lao động nước ngoài 
năm 2024 (02)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và
kinh phí Công đoàn tháng 01/2025 (11)(12)(13)

Báo cáo tài chính năm 2024
(đối với DNTN, công ty HD) (10)

Báo cáo tình hình hoạt động 
đại lý thuế năm 2024 (08)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2024 (09)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2024 (09)

- Báo cáo tổng hợp tình hình
   tai nạn lao động năm 2024 (03)

- Báo cáo công tác an toàn,
   vệ sinh lao động năm 2024 (04)

- Báo cáo y tế lao động
   năm 2024 (05)

Tết Âm lịch

2/12 3 4 5 6

11 12 137 8 9 10

18 19 2014 15 16 17

25 26 2721 22 23 24

328 29 1/1 2

- Báo cáo tình hình tham gia    
   bảo hiểm thất nghiệp
   năm 2024 (06)

- Công bố tình hình tai nạn
   lao động xảy ra tại cơ sở
   năm 2024 (07)

- Nộp lệ phí môn bài
  năm 2025 (14)(15)

- Nộp thuế TNDN tạm tính
  Quý IV/2024 (15)(16)

- Tờ khai thuế GTGT
  Quý IV/2024 (09)(15)

- Tờ khai thuế TNCN
  Quý IV/2024 (09)(15)

- Thông báo tình hình
  biến động lao động
  tháng 01/2025 (01)(17)

- Tờ khai thuế GTGT  
  tháng 01/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 01/2025 (09)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và

kinh phí Công đoàn tháng 02/2025 (11)(12)(13)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

THÁNG 2
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

4/1 5

10 11 126 7 8 9

17 18 1913 14 15 16

24 25 2620 21 22 23

1/227 28 29 30

Thông báo tình hình
biến động lao động
tháng 02/2025 (01)(17)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2025 (09)
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- Báo cáo tài chính  
  năm 2024 (10)(18)

- Quyết toán thuế
  TNDN năm 2024 (19)

- Quyết toán thuế
  TNCN năm 2024 (19)

- Trích nộp tiền BHXH,    
  BHYT, BHTN và kinh phí  
  Công đoàn tháng  
  3/2025 (11)(12)(13)

Thông báo tình hình
biến động lao động
tháng 3/2025 (01)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí 
Công đoàn tháng 4/2025 (11)(12)(13)

- Tờ khai thuế GTGT
  tháng 3/2025 (09)(15)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 3/2025 (09)(15)
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28 29 3024 25 26 27
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Ngày Chiến thắng

Ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí 
Công đoàn tháng 5/2025 (11)(12)(13)

- Tờ khai thuế GTGT
  tháng 4/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 4/2025 (09)

- Thông báo tình hình biến động  
  lao động tháng 4/2025 (01)(17)

- Nộp thuế TNDN tạm tính
  Quý I/2025 (15)(16)

- Tờ khai thuế GTGT
  Quý I/2025 (09)(15)

- Tờ khai thuế TNCN
  Quý I/2025 (09)(15)
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Ngày
Quốc tế
lao động

Báo cáo tình hình cho thuê lại
lao động 6 tháng đầu năm 2025 (21)

- Tờ khai thuế GTGT
  tháng 5/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 5/2025 (09)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, 
BHTN và kinh phí Công đoàn 
tháng 6/2025 (11)(12)(13)

Thông báo tình hình biến động    
lao động tháng 5/2025 (01)

Báo cáo tình hình thay đổi
lao động 6 tháng đầu
năm 2025 (20)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
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3 4228
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Báo cáo kết quả triển khai 
Tháng hành động an toàn,
vệ sinh lao động năm 2025 (22)

- Báo cáo tình hình sử dụng    
  người lao động nước ngoài  
  6 tháng đầu năm 2025 (02)

- Báo cáo tổng hợp tình hình  
  tai nạn lao động 6 tháng đầu   
  năm 2025 (03)

- Báo cáo y tế lao động
  6 tháng đầu năm 2025 (05)

Thông báo tình hình
biến động lao động
tháng 6/2025 (01)

Nộp thuế TNDN
tạm tính
Quý II/2025 (16)

Công bố tình hình tai nạn 
lao động xảy ra tại cơ sở
6 tháng đầu năm 2025 (07)
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- Tờ khai thuế GTGT
  tháng 6/2025 (09)(15)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 6/2025 (09)(15)

- Tờ khai thuế GTGT  
  Quý II/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN  
  Quý II/2025 (09)

Thông báo tình hình
biến động lao động
tháng 7/2025 (01)(17)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, 
BHTN và kinh phí Công đoàn 
tháng 7/2025 (13)(23)

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2025 (09)
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22 23 2418 19 20 24

29 1/7 225 26 27 28

7 8 963 4 5

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và
kinh phí Công đoàn tháng 8/2025 (13)(23)

- Tờ khai thuế GTGT
  tháng 8/2025 (09)(15)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 8/2025 (09)(15)

Thông báo tình hình biến động  

lao động tháng 8/2025 (01)(17)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

THÁNG 9
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Lễ Quốc khánh

Nộp thuế TNDN tạm tính
Quý III/2025 (16)

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2025 (09)

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN  
  và kinh phí Công đoàn
  tháng 9/2025 (13)(23)

- Tờ khai thuế GTGT
  tháng 9/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN
  tháng 9/2025 (09)

Thông báo tình hình
biến động lao động
tháng 9/2025 (01)
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Thông báo tình hình
biến động lao động
tháng 10/2025 (01)(17)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

THÁNG 11
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- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2025 (09)

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2025 (09)

Trích nộp tiền BHXH, 
BHYT, BHTN và
kinh phí Công đoàn 
tháng 10/2025 (13)(23)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

THÁNG 12

6 7

8 9 10 11

1 2 3 4

12

5
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17 18

23 24 2519 20 21 22

12/10 13 14 15 16

30 1/11 226 27 28 29

7 8 93 4 5 6

10 11 12

Thông báo tình hình 
biến động lao động 
tháng 11/2025 (01)

Nộp hồ sơ khai
thuế khoán
năm 2026 (25)

Trích nộp tiền BHXH, 
BHYT, BHTN và
kinh phí Công đoàn
tháng 11/2025 (13)(23)

Báo cáo tình hình
thay đổi lao động
năm 2025 (20)

Báo cáo về tình hình 
cung ứng/cho thuê lại 
người lao động
Việt Nam làm việc
cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài tại Việt Nam 
năm 2025 (24)

- Báo cáo về tình hình hoạt động      
  đưa người lao động đi làm việc
  ở nước ngoài theo hợp đồng
  năm 2025 (26)

- Báo cáo tình hình cho thuê lại  
  lao động năm 2025 (21)

- Tờ khai thuế GTGT  
  tháng 11/2025 (09)(15)

- Tờ khai thuế TNCN    
  tháng 11/2025 (09)(15)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG

BÁO CÁO HẰNG QUÝ

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
 LỊCH PHÁP LÝ 2025 Ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ theo quy định 

thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày
làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó (15), (17)

(22)    Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH


